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Trong nền kinh tế thị trường hiện nay các giao dịch kinh tế diễn ra với nhiều đối tượng khác nhau, như hợp tác với các công ty nước ngoài, các công ty đa quốc gia, liên doanh liên kết kinh tế giữa các nước. Việc giao dịch sử dụng đơn vị tiền tệ là chủ yếu và rất đa dạng. Trong kế toán doanh nghiệp sử dụng thống nhất một đơn vị tiền tệ để hạch toán để đảm bảo tính nhất quán và tính so sánh được của số liệu kế toán. Tuy nhiên, doanh nghiệp phải thực hiện các giao dịch kinh tế bằng nhiều đồng tiền khác nhau. Do đó việc quy định thống nhất phương pháp hạch toán chênh lệch tỷ giá giữa đồng tiền hạch toán và đồng tiền giao dịch của IAS 21, VAS 10 là cần thiết. Mục đích của bài viết này là so sánh điểm tương đồng và khác biệt về …..hạch toán 

của IAS 21 là để thiết lập ra làm thế nào để hạch toán cho các giao dịch bằng ngoại tệ và các hoạt động nước ngoài. Và nó đã hoàn thành mục đích của mình trong các giao dịch kinh tế.

I. TÌM HIỂU VỀ IAS 21
1. Vấn đề đặt ra


Chuẩn mực kế toán quốc tế IAS 21- Ảnh hưởng của việc thay đổi tỷ giá hối đoái trình bày các nội dung chủ yếu được đưa ra cho việc hạch các giao dịch ngoại tệ và hoạt động ở nước ngoài  bao gồm:
- Tỉ giá nào được sử dụng để ghi nhận và chuyển đổi?

- Làm thế nào để ghi nhận ảnh hưởng tài chính của những thay đổi tỷ giá trong các báo tài chính.


2. Phạm vi áp dụng

- Các giao dịch ngoại tệ.

- Chuyển đổi các báo cáo tài chính của các hoạt động  ở nước ngoài.


3. Hạch toán kế toán

3.1. Các giao dịch ngoại tệ



3.1.1.Các giao dịch ngoại tệ là những giao dịch bằng đồng ngoại tệ, bao gồm:

- Mua hoặc bán hàng hóa hoặc dịch vụ.

- Vay hoặc cho vay vốn.

- Kết thúc các hợp đồng hối đoái chưa thực hiện.

- Mua vào hoặc bán ra tài sản.

- Phát sinh và thanh toán nợ.

3.1.2. Các nguyên tắc sau được áp dụng cho việc ghi nhận và tính toán các giao dịch ngoại tệ:

- Sử dụng tỷ giá giao ngay áp dụng vào ngày giao dịch.

- Nếu không được thanh toán trong cùng kỳ kế toán có phát sinh thì các khoản bằng tiền có được (tức là các khoản được nhận hoặc được trả bằng tiền mặt) được chuyển đổi theo tỷ giá đóng cửa.

Điều này xuất phát từ việc sử dụng nguyên tắc giá gốc. Vì theo chuẩn mực kế toán quốc tế nguyên tắc giá gốc được định nghĩa như sau: tài sản phải được ghi nhận theo giá gốc, giá gốc của tài sản được tính theo số tiền hoặc khoản tương đương tiền phải trả, đã trả hoặc tính theo giá trị hợp lý của tài sản đó vào thời điểm tài sản được ghi nhận. Giá gốc của tài sản không được thay đổi trừ khi có quy định khác trong chuẩn mực kế toán cụ thể. Có nhiều phương pháp đo lường khác nhau được áp dụng: giá gốc, giá hiện hành, giá trị thực hiện, giá trị chiết khấu dòng tiền.Mà ở đây tỷ giá đóng cửa là tỷ giá tại thời điểm các khoản tiền được nhận hoặc trả phát sinh.
   
Chẳng hạn: Ngày 25/1/2013 khách hàng A mang 300$ đến bán cho ngân hàng với tỷ giá USD/VND : 21.000/21.100. Tỷ Giá đó chính tỷ giá giao ngay mà ngân hàng đã áp dụng tại thời điểm đó. 

- Chênh lệch tỷ giá hối đoái khi thanh toán các khoản bằng tiền (ví dụ hàng tồn kho, tài sản, nhà xưởng và thiết bị) đã kết chuyển theo chi phí ban đầu sẽ được báo cáo theo tỷ giá giao ngay vào ngày giao dịch.

 
Điều này được áp dụng theo nguyên tắc phù hợp. Mà nguyên tắc phù hợp được thể hiện như sau: Việc ghi nhận doanh thu và chi phí phải phù hợp với nhau. Khi ghi nhận một khoản doanh thu thì phải ghi nhận một khoản chi phí có liên quan đến việc tạo ra doanh thu đó. Chi phí tương ứng với doanh thu gồm chi phí của kỳ tao ra doanh thu và chi phí của các kỳ trước hoặc chi phí phải trả nhưng liên quan đến doanh thu của kỳ đó.

Ngày 25/9/2013 ngân hàng mua 200 USD áp dụng tỷ giá USD/VND: 21.000/21.100 đến ngày 31/12/2013 bán 200 USD đó với tỷ giá USD/VND 23.000/24.000. Phần chênh lệch của tỷ giá đó được ghi vào thu nhập.

- Các khoản không phải tiền đã kết chuyển theo giá trị thực tế sẽ được báo cáo theo tỷ giá giao ngay vào ngày đánh giá.

 
Được áp dụng nguyên tắc hoạt động liên tục. Báo cáo tài chính phải được lập trên cơ sở là doanh nghiệp đang hoạt động liên tục và tiếp tục hoạt động kinh doanh bình thường trong tương lai gần, nghĩa là doanh nghiệp không có ý định cũng như không buộc phải ngưng hoạt động hoặc phải thu hẹp đáng kể quy mô hoạt động của mình. Trường hợp thực tế khác với giả định hoạt động liên tục thì báo cáo tài chính phải lập trên một cơ sở khác và phải giải thích cơ sở đã sử dụng để lập báo cáo tài chính.


Ví dụ: Công ty kết chuyển hàng tồn kho vào ngày có tỷ giá USD/VND: 20000/21000 thì trong báo cáo tài chính công ty sẽ được ghi vào tỷ giá đó.

- Chênh lệch tỷ giá từ việc quy đổi các khoản bằng tiền vào ngày lập bảng tổng kết tài sản được ghi nhận vào thu nhập.

 
Áp dụng nguyên tắc phù hợp, hoạt động liên tục. Vì việc quy đổi các khoản bằng tiền do chênh lệch tỷ giá sẽ tạo ra một khoản tiền, và khoản đó được ghi nhận vào doanh thu, tỷ giá ghi nhận là tỷ giá tại ngày lập bảng CĐKT của năm tài chính.

- Theo phương pháp hạch toán thay thế cho phép, chênh lệch tỷ giá do giảm giá nghiêm trọng của một loại tiền tệ theo những điều kiện nghiêm ngặt có thể được tính vào giá trị kết chuyển của tài sản..

 
Áp dụng nguyên tắc phù hợp vì khi tỷ giá giảm, doanh nghiệp sẻ thiệt hại một khoản tương đương tiền, theo phương pháp hạch toán cho phép thì khoản này không ghi nhận vào chi phí mà ghi nhận vào mục tài sản tăng (nếu doanh nghiệp mua tài sản) và ngược lại (doanh nghiệp bán tài sản).

- Chênh lệch tỷ giá phát sinh từ một khoản bằng tiền trong nội bộ tập đoàn, tạo nên một phần giá trị đầu tư thuần của doanh nghiệp vào một đơn vị nước ngoài sẽ được tính vào vốn góp cổ đông cho tới khi thanh lý.

 
Áp dụng nguyên tắc hoạt động liên tục và phù hợp. Vì ý này chỉ được áp dụng khi công ty vẫn còn hoạt động, và khoản phát sinh này là phát sinh tăng và được xem là lợi nhuận của doanh nghiệp giữ lại tại cơ sở.

- Chênh lệch tỷ giá phát sinh từ một khoản nợ nước ngoài dùng để tự bảo hiểm cho một khoản đầu tư thuần của doanh nghiệp vào một tổ chức nước ngoài sẽ được tính vào vốn chủ sở hữu cho tới khi thanh lý.

 
Nguyên tắc phù hợp, nó được ghi vốn chủ sở hữu vì đó có thể làm tăng hoặc giảm vốn chủ sở hữu và không có các yếu tố chủ quan ảnh hưởng đến chênh lệch tỷ giá đó.

3.2. Các hoạt động ở nước ngoài
3.2.1. Một hoạt động ở nước ngoài là một công ty con, đơn vị liên doanh, liên kết hoặc chi nhánh có hoạt động được đóng tại hoặc được tiến hành tại một nước khác không phải là nước của doanh nghiệp lập báo cáo. Phân biệt hai loại:

( Đơn vị ở nước ngoài: Hoạt động ở nước ngoài không phải là một phần hợp nhất trong hoạt động của doanh nghiệp báo cáo.

( Hoạt động hợp nhất ở nước ngoài: Hoạt động ở nước ngoài là một phần hợp nhất với hoạt động của doanh nghiệp báo cáo.

Theo mục đích phân loại, các chỉ số khác nhau sẽ được xem xét dựa trên việc hoạt động nước ngoài cấp vốn như thế nào và hoạt động như thế nào và hoạt động như thế nào trong mối liên quan với doanh nghiệp báo cáo. Phương pháp sử dụng cho việc giải thích các báo cáo tài chính của hoạt động ở nước ngoài được dựa theo việc phân loại.

    

Nguyên tắc trọng yếu, vì với mỗi cách phân loại nó ảnh hưởng đến báo cáo tài chính của doanh nghiệp.                                                                     

3.2.2. Phương pháp tỷ giá đóng cửa được sử dụng cho việc quy đổi các báo cáo tài chính của các đơn vị nước ngoài. Quy tắc quy đổi:

- Tất cả tài sản và nợ cần phải được quy đổi theo tỷ giá đóng cửa ( vào ngày của bảng tổng kết tài sản).

- Thu nhập và chi phí cần được quy đổi vào những ngày giao dịch thực sự. Tỷ giá xấp xỉ hoặc trung bình cũng được phép áp dụng theo yêu cầu thực tiền.

  
Áp dụng theo nguyên tắc giá gốc. Bởi vì nguyên tắc giá gốc có nhiều phương pháp đo lường khác nhau được áp dụng gồm: giá gốc, giá hiện hành, giá thực hiện, giá trị chiết khấu dòng tiền.tỷ giá đóng cửa đó là giá trị thực hiện. 

- Các nguyên tắc đặc biệt áp dụng cho các đơn vị ở những nước có siêu lạm phát.

 
Nguyên tắc phù hợp và nhất quán vì tỷ giá đóng cửa thường là tỷ giá trung bình và ổn định nhất của năm tài chính nên nó phù hợp với việc được áp dụng và nguyên tác này được áp dụng cho tất cả các kì kế toán của nước đó.
- Mức chênh lệch chuyển đổi tỷ giá sang chuyển đổi được trực tiếp đưa vào vốn chủ sở hữu.
- Khi thanh lý một khoản đầu tư thuần, tổng giá trị FCTR được ghi nhận vào thu nhập.

   
Hai ý trên đều áp dụng nguyên tắc phù hợp. Đó là một khoản doanh thu không chịu sự ảnh hưởng của bất kì yếu tố nào, biến động theo quy luật thị trường nên mới được đưa vào doanh thu thuần.
3.2.3. Phương pháp tạm thời được sử dụng cho việc chuyển đổi các báo cáo tài chính của các hoạt động hợp nhất ở nước ngoài. Các khoản mục trong báo cáo tài chính được chuyển đổi như thể là chính đơn vị báo cáo tham gia vào tất cả các giao dịch hoạt động nước ngoài.Các nguyên tắc chuyển đổi:

- Tất cả các khoản bằng tiền được quy đổi theo tỷ giá đóng cửa.

  
Nguyên tắc giá gốc và trọng yếu, các báo cáo tài chính được lập tại thời điểm cuối năm tài chính nguyên tắc giá gốc đòi hỏi ghi nhận các khoản chênh lệch  của các khoản bằng tiền theo tỷ giá đóng cửa.

- Các khoản không phải bằng tiền được ghi chép theo chi phí ban đầu và được quy đổi theo tỷ giá ban đầu.

   
Nguyên tắc giá gốc và phù hợp, các khoản không bằng tiền thì ghi chép theo nguyên giá ban đầu và việc ghi chép theo chi phí phù hợp với khoản chênh lệch.

- Các khoản không phải bằng tiền do các hoạt động nước ngoài có được khi đầu tư vào các hoạt động này, được quy đổi theo tỷ giá của ngày có được khoản đầu tư đó.

- Các khoản không phải bằng tiền được đánh giá lại sẽ được quy đổi theo tỷ giá vào ngày đánh giá.

- Các khoản lãi cổ đông được quy đổi theo tỷ giá ban đầu.

 
- Các khoản trong báo cáo thu nhập được quy đổi theo tỷ giá vào ngày giao dịch hoặc bất kỳ tỷ giá hối đoái bình quân gia quyền phù hợp nào trong kỳ.

- Chênh lệch tỷ giá được đưa vào thu nhập.

- Báo cáo theo tập đoàn có thể yêu cầu điều chỉnh theo IAS 21.28 để giảm giá trị kết chuyển của một tài sản xuống mức có thể thu hồi được hoặc giá trị thuần có thể thực hiện.


3.2.4. Thay đổi trong việc phân loại các hoạt động ở nước ngoài có thể xảy ra tùy thuộc vào hoàn cảnh cụ thể.Những bước quy đổi dưới đây liên quan đến cách phân loại đã chỉnh sửa, cần được áp dụng từ ngày thay đổi:

- Hoạt động hợp nhất với đơn vị ở nước ngoài: Chênh lệch tỷ giá do chuyển đổi vào ngày phân loại lại được chuyển sang FCTR .

- Đơn vị ở nước ngoài chuyển sang hoạt động hợp nhất: FCTR vẫn được giữ nguyên cho tới khi hoạt động được bán đi.Các khoản không phải bằng tiền được ghi theo tỷ giá vào ngày phân loại sau này trở thành “ngày mua”.

4. Công bố
4.1. Chế độ kế toán

- Phương pháp quy đổi các khoản điều chỉnh giá trị lợi thế và giá trị thực tế.

- Phương pháp chuyển đổi báo cáo tài chính.

- Nêu rõ lý do khi  sử dụng đơn vị tiền tệ của nước ngoài để báo cáo.

- Báo cáo về thay đổi đơn vị tiền tệ báo cáo.

 
- Báo cáo thu nhập.
- Số chênh lệch tỷ giá hối đoái được tính vào lợi nhuận ròng hoặc lỗ ròng của cả kỳ.
 4.3.Thông tin thuyết minh
Đối với thay đổi trong việc phân loại, nêu rõ bản chất, lý do, ảnh hưởng tới vốn chủ sở hữu và đến lợi nhuận ròng hoặc lỗ ròng của từng kỳ được trình bày.

Ảnh hưởng tới các khoản bằng tiền ngoại tệ và tới các báo cáo tài chính của một hoạt động ở nước ngoài sau những thay đổi quan trọng trong tỷ giá hối đoái diễn ra sau ngày lập bảng tổng kết tài sản, theo IAS10

II. ĐIỂM TƯƠNG ĐỒNG VÀ KHÁC BIỆT GIỮA IAS 21 VÀ VAS 10
	Tiêu chí
	IAS 21
	VAS 10

	1. Đơn vị tiền tệ
	- Không đưa ra một đơn vị tiền tệ cụ thể để doanh nghiệp trình bày báo cáo tài chính. Tuy nhiên các doanh nghiệp thường dùng đơn vị của các nước sở tại. Chuẩn mực đưa ra các yếu tố mà một doanh nghiệp cần phải xem xét khi xác định đồng tiền hạch toán trong việc lập báo cáo tài chính

- Khi doanh nghiệp chuyển đổi đồng tiền báo cáo, doanh nghiệp đó phải áp dụng các thủ tục chuyển đổi đối với đồng tiền hạch toán mới kể từ ngày chuyển đổi đồng tiền báo cáo. 
	- Yêu cầu các danh nghiệp phải sử dụng Đồng Việt Nam làm đơn vị tiền tệ kế toán. Việc sử dụng các đơn vị tiền tệ khác phải đăng kí và được sự chấp nhận của Bộ Tài Chính.

- Không đề cập đến vấn đề này.



	2. Ghi nhận chênh lệch tỷ giá hối đoái
	Chuẩn mực đưa ra phương pháp kế toán chuẩn đối với các khoản chênh lệch tỷ giá hối đoại phát sinh trong giai đoạn đầu tư xây dựng (các khoản chênh lệch này có thể ghi nhận là thu nhập hoặc chi phí trong năm tài chính hiện tại hoặc được trình bày riêng rẽ trên bảng cân đối kế toán).

	- Trong giai đoạn đầu từ xây dựng để hình thành tài sản cố định của doanh nghiệp mới thành lập, chênh lệch tỷ giá hối đoái phát sinh khi thanh toán các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ để thực hiện đầu tư xây dựng và chênh lệc tỷ giá hối đoái phát sinh khi đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ cuối năm tài chính được phản ánh lũy kế, riêng biệt trên bảng cân đối kế toán. Khi TSCĐ hoàn thành đầu tư xây dựng đua vào sử dụng thì chênh lệch tỷ giá hối đoái phát sinh trong giai đoạn đầu tư xây dựng được phân bổ dần vào thu nhập hoặc chi phí sản xuất, kinh doanh trong thời gian tối đa là 5 năm.

	
	- Trong quá trình hoạt động kinh doanh, chênh lệch tỷ giá phát sinh khi thanh toán các khoản mục tiền tệ hoặc trong việc đánh giá lại các khoản mục tiền tệ của doanh nghiệp theo các tỷ giá hối đoái khác với các tỷ giá hối đoái áp dụng để ghi nhận ban đầu hoặc đã được báo cáo trong báo cáo tài chính trước, cần được ghi nhận là thu nhập hoặc chi phí trong kỳ phát sinh.

	
	- Khi lãi hoặc lỗ liên quan đến một khoản mục ghi tiền tệ được ghi nhận thẳng vào vốn chủ sở hữu, toàn bộ chênh lệch tương ứng với khoản lỗ/lãi đó sẽ được ghi thẳng vào vốn chủ sở hữu.

- Kế toán các nghiệp vụ bảo vệ cho các khoản mục có góc ngoại tệ được hạch toán theo IAS 39, công cụ tài chính ghi nhận và xác định giá trị.


	- Không đề cập đến vấn đề này

- Đối với doanh nghiệp sử  dụng công cụ tài chính để dự phòng rủi ro hối đoái thì các khoản vay, nợ phải trả có gôc ngoại tệ được hạch toán theo tỷ giá thực tế tại thời điểm phát sinh. Doanh nghiệp không được đánh giá lại các khoản vay, nợ phải trả có gốc ngoại tệ đã được sử dụng công cụ tài chính để dự phòng rủi ro hối đoái.

	3.Cơ sở kinh doanh ở nước ngoài báo cáo bằng đồng tiền của nền kinh tế lạm phát cao


	Báo cáo tài chính của cơ sở kinh doanh ở nước ngoài phải được trình bày lại theo IAS 29 báo cáo tài chính trong nền kinh tế siêu lạm phát trước khi chuyển đổi sang đồng tiền hạch toán của doanh nghiệp.


	Không đề cập đến vấn đề này


Tài liệu tham khảo: 
1/ http://vacpa.org.vn/index.php?o=modules&n=forum&f=forum_detail&idforum=395 
2/ Trình bày báo cáo tài chính theo chuẩn mực báo cáo tài chính quốc tế (IFRS), pwc, www.pwc.com/vn
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